
 

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 

NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH KHÓA I 

(Kèm theo quyết định số........../QĐ-ĐVTDT) 

 

             UBND TỈNH THANH HÓA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA,  

THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      

             Thanh Hóa, ngày  15  tháng 07  năm 2016 

 

TT 
Học viên Năm sinh Nơi sinh Ngành tốt 

nghiệp 

Khóa  Số hiệu 

chứng chỉ 

1 Đỗ Quốc Hải 
02/06/1991 Hậu Lộc - 

Thanh Hóa 

ĐH VNH-DL 1 
A00001 

2 Mai Thị Hoa 
03/07/1994 Hà Trung - 

Thanh Hóa 

ĐH VNH-DL 1 A00002 

3 Lê Thị Thanh 
05/08/1993 Hoàng Hóa 

- Thanh Hóa 

ĐH VNH-DL 1 A00003 

4 Đoàn Hữu Ngọ 
10/10/1990 Hà Trung - 

Thanh Hóa 

ĐH VNH-DL 1 A00004 

5 Chu Đức Huy 

15/12/1993 TP. Thanh 

Hóa - Thanh 

Hóa 

ĐH VNH-DL 1 A00005 

6 Lê Thị Hải 

03/10/1993 Thạch 

Thành  - 

Thanh Hóa 

ĐH VNH-DL 1 A00006 

7 
Dương Thị Phương 

Thảo 

02/09/1993 TP. Thanh 

Hóa - Thanh 

Hóa 

ĐH VNH-DL 1 A00007 

8 Nguyễn Thị Hoài 

10/05/1986 Thường 

Xuân - 

Thanh Hóa 

ĐH VNH-DL 1 A00008 

9 Nguyễn Trung Hải 
23/06/1988 Thiệu Hóa - 

Thanh Hóa 

ĐH VNH-DL 1 A00009 

10 Nguyễn Mạnh Thái 
15/05/1988 Sầm Sơn - 

Thanh Hóa 

ĐH VNH-DL 1 A00010 

11 
Trịnh Thị Kim 

Oanh 

15/01/1994 Yên Định - 

Thanh Hóa 

ĐH VNH-DL 1 A00011 



Tổng cộng: 24 học viên 
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12 Lê Thị Nụ 
03/09/1992 Triệu Sơn - 

Thanh Hóa 

ĐH VNH-DL 1 A00012 

13 
Nguyễn Trọng 

Quang 

20/04/1986 Quảng 

Xương - 

Thanh Hóa 

ĐH VNH-DL 1 A00013 

14 Nguyễn Hữu Tài 

01/10/1994 TP. Thanh 

Hóa - Thanh 

Hóa 

ĐH VNH-DL 1 A00014 

15 Nguyễn Thị Nhung 
10/07/1995 Quan Sơn - 

Thanh Hóa 

ĐH VNH-DL 1 A00015 

16 Hà Văn Tuấn 
01/06/1995 Quan Hóa - 

Thanh Hóa 

ĐH VNH-DL 1 A00016 

17 Ngân Văn Bằng 
09/09/1990 Quan Sơn - 

Thanh Hóa 

ĐH VNH-DL 1 A00017 

18 Nguyễn Tuấn Dũng 
4/02/1984 Thiệu Hóa - 

Thanh Hóa 

ĐH Du lịch 1 A00018 

19 Nguyễn Đoàn Dũng 

06/07/1982 TP. Thanh 

Hóa - Thanh 

Hóa 
ĐH  Kế toán 

2 

B00001 

20 Phạm Thị Hoa 16/02/1990 

TP. Thanh 

Hóa - Thanh 

Hóa 

Cao đẳng 

QTKS 

2 

B00002 

21 Hà Thị Hường 
04/06/1994 Vĩnh Lộc - 

Thanh Hóa ĐH QLVH 
2 B00003 

22 Phạm Minh Hùng 10/10/1974 

TP. Thanh 

Hóa - Thanh 

Hóa 

ĐH QTKD  2 

B00004 

23 Lê Thị Thanh 
06/07/1986 Tĩnh Gia - 

Thanh Hóa 
 Cao đẳng 

QTLH 

2 B00005 

24 Nguyễn Thị Xinh 

20/12/1986 TP. Thanh 

Hóa - Thanh 

Hóa 

Cao đẳng Du 

lịch 

2 B00006 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


